
 

Trang 1/2 
 

BỘ XÂY DỰNG                     ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

    Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 04/01/2019 
                                              Môn: CƠ HỌC ĐẤT 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                           (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

Câu  Phần Nội dung Điểm 
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1  Trọng lượng riêng tự nhiên: 

          3.(1 w) 15,4.(1 0,16) 17,864( / )d kN m       
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Hệ số rỗng: 1 1s s w
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Độ bão hòa:  

            sw G 16% 2,64
S 59, 2%

e 0,714
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Độ rỗng: 

           
e 0,714

n 41,65%
1 e 1 0,714
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5 Trọng lượng riêng bão hoà: 

          w(G )
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=
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10).714,064,2(




 = 19,568 (kN/m3)  

 
0,5 

6 Khi mẫu cát ở trạng thái rời rạc nhất: 

 w
max min

.
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  =
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10.64,2
-1= 0,833 

Khi mẫu cát ở trạng thái chặt nhất: 
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  =
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10.64,2
-1= 0,65  

Độ chặt tương đối D:  

     
65,0833,0

714,0833,0

minmax

max
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ee
D = 0,65 

Nên mẫu cát này ở trạng thái chặt vừa. 
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Tổng cộng 3,0 đ 

2 1 Tính độ lún ổn định của nền  
Tải trọng của lớp đất đấp: p = 20x4= 80kN/m2    
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Độ lún ổn định của nền 
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2 Tính độ lún của nền sau 9 tháng, nền thoát nước 2 biên 

T
v

C

v
 t
h2

 0,369
32

 0,36 
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Độ lún sau 9 tháng: . , , ,t t cS U S 0 666 28 3 18 85cm     
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3 Tính độ lún của nền sau 9 tháng, nền thoát nước 1 biên 
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Độ lún sau 9 tháng: . , , ,t t cS U S 0 35 28 3 9 905cm     
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Tổng cộng 3,0 đ 
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a  Điểm A ( z = 2m ) 
- Ứng suất tổng : σv = 2 x 16,5 = 33 kN/m2 

- Áp lực nước lổ rỗng : u = 0 

- Ứng suất hữu hiệu : σ,
v = σv –u = 33 kN/m2 

 Điểm B ( z = 3m ) 
- Ứng suất tổng : σv = 2 x 16,5 + 1 x 18 = 51 kN/m2 
- Áp lực nước lổ rỗng : u = 0 

- Ứng suất hữu hiệu : σ,
v = σv –u = 51 kN/m2 

 Điểm C ( z = 5m ) 
- Ứng suất tổng : σv = 2 x16,5 +2 x18 + 1 x19,5 = 88,5 kN/m2 

- Áp lực nước lổ rỗng : u = 1 x 10 = 10 kN/m2 
- Ứng suất hữu hiệu : σ,

v = σv –u = 88,5 – 10 = 77,5 (kN/m2) 

 Điểm D ( z = 9m ) 
- Ứng suất tổng : σv = 88,5 + 2 x 19,5 + 2 x 19 = 165,5 kN/m2 
- Áp lực nước lổ rỗng : u = 5 x 10 = 50 kN/m2 

- Ứng suất hữu hiệu : σ,
v = σv –u = 165,5 – 50 = 115,5 kN/m2 
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b  Điểm A : ,
vσ =  2 x 16,5 = 33 kN/m3 

 Điểm B : ,
vσ =  33 + 1 x ( 19,5 -10 )= 42,5 kN/m3 

 Điểm C : ,
vσ =  42,5 + 2 x ( 19,5 -10 ) = 61,5 kN/m3 

 Điểm D :  

                ,
vσ =  61,5 + 2 x ( 19,5 -10 ) + 2x ( 19 -10 ) = 98,5 kN/m3 
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Tổng cộng 4,0 đ 

 


